	           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TRƯỜNG TIỂU HỌC  HÀM TỬ
	                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	      Quận 5, ngày 17 tháng 9 năm 2021

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
NĂM HỌC: 2021 – 2022

	Khối
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	1
	1
8g00-8g25
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
8g35-9g00
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Nghỉ giải lao (9g00-9g30)

	
	3
9g30-9g55
	Đạo đức
	Toán
	GDTC
	Toán
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)

	
	4
10g00-10g25
	TNXH
	Tiếng Anh
	Toán
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	HĐTN

	 

	2
	1
8g00-8g25
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
8g35-9g00
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	TNXH

	
	Nghỉ giải lao (9g00-9g30)

	
	3
9g30-9g55
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	4
10g00-10g25
	TNXH
	GDTC
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	HĐTN

	

	3
	1
8g00-8g25
	Tập đọc – Kể chuyện
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	2
8g35-9g00
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Âm nhạc
	Thủ công

	
	Nghỉ giải lao (9g00-9g30)

	
	3
9g30-9g55
	Toán 
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	4
10g00-10g25
	Thể dục
	Tập viết
	TNXH
	Mĩ thuật 
	Tin học

	

	4
	1
8g00-8g25
	Tập đọc 
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	
	2
8g35-9g00
	Chính tả
	LTVC
	Toán
	Sử-Địa
	Âm nhạc

	
	Nghỉ giải lao (9g00-9g30)

	
	3
9g30-9g55
	Toán
	Tiếng Anh
	Khoa học
	LTVC
	TLV

	
	4
10g00-10g25
	Đạo đức
	Tin học
	TLV
	Thể dục
	Mĩ thuật
Kĩ thuật

	

	5
	1
8g00-8g25
	Tập đọc 
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	
	2
8g35-9g00
	Chính tả
	LTVC
	Toán
	Sử-Địa
	Âm nhạc

	
	Nghỉ giải lao (9g00-9g30)

	
	3
9g30-9g55
	Toán
	Tiếng Anh
	Khoa học
	LTVC
	TLV

	
	4
10g00-10g25
	Đạo đức
	Tin học
	TLV
	Thể dục
	Mĩ thuật
Kĩ thuật

	
	



                                                                                        HIỆU TRƯỞNG



                                                                               Lưu Nguyễn Thanh Phong
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